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HUY      U T                          Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

      Ỉ              
     

Bản án số: 29/2019/HS-ST 

Ngày 29 - 10 - 2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                 UY      U         Ỉ            
 

-    n     n       n    t    s  t  m   m c   

 

   m p án – C   t   p   n t  :  n  N uyễn Hoàn    ám  

Cá  H   t  m n  n   n: 

 Ông Lươn  Văn C u  

 Bà N uyễn   ị N      ơ 

 

- Th     phi n    : Bà N uyễn   ị M n  H ếu là   ư ký Tòa án nhân dân 

huyện C  u T, tỉn  An G  n . 

 

- Đại di n  i n  i       nh n d n h   n  h    h nh   ỉnh  n  i ng  h   

gi  phi n      Ông Lê Tú Giang - K ểm sát v  n. 

                          

N ày 29 t án  10 năm 2019 t   trụ sở UBND xã Bình Hòa, Tòa án nhân dân 

 uyện C  u T, tỉn  An G  n ,   t    sơ t  m công khai vụ án   n  s  t ụ lý số: 

28/2019 H    n ày 27 t án  9 năm 2019, t eo quyết địn  đư  vụ án r    t    số: 

28/2019 QĐXXST-HS, ngày 14 tháng 10 năm 2019, đố  v    ị  áo: 
 

- H  và t n:  Võ  ấn  , s n  năm: 1998, Nơ  s n : tỉn  An G  n . 

 Nơ   ư trú: ấp    n  H  ,  ã B n     n ,  uyện C  u T, tỉn  An G  n ; 

n  ề n   ệp: Không; tr n  đ  văn  ó : 7 12;   n t  : K n ;      tín : Nam; tôn giáo: P ật 

  áo H   Hảo; quố  tị  : V ệt N m; con ông Võ Văn H, s n  năm 1967 (sống) và bà Võ 

  ị Xươn , s n  năm 1970 (sốn ). 

-   ền án, t ền s : Không 

Quá trình nhân thân:  ừ n ỏ đến l n sốn  v       đ n  t   ấp    n  H  ,  ã 

B n     n ,  uyện Châu T, tỉn  An G  n . 

- Bị  áo Võ  ấn   đ n   ị áp  ụn    ện p áp n ăn   ặn  ấm đ  k ỏ  nơ   ư trú 

từ n ày 26 6 2019 đến n y. 

- Bị  áo  ó mặt t   p   n t  . 

 

N ườ   ạ  d ện  ợ    á  của bị  ạ : Có bà L    ị  , s n  năm: 1958 (vắn  

mặt) 
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Nơ   ư trú: ấp   n   5,  ã    n   ,  uyện M, tỉn  Bến  re. 

 

 N ườ  c  quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan  ến vụ án   

- Ông Võ Văn H, s n  năm: 1967 (có mặt) 

Nơ   ư trú: ấp    n  H, xã Bình T,  uyện C, tỉn  An G  n . 

 

N ữn  n ườ  l m c ứn   

1/- N uyễn K ều  , s n  năm: 1981 (vắn  mặt)  

2/- C  u Văn   , s n  năm: 1950 (vắn  mặt) 

3/- L  Hồn  K, s n  năm: 1985 (vắn  mặt) 

Cùn   ư trú: ấp Vĩn  L  ,  ã Vĩn  B n ,  uyện C  u T, tỉn  An G  n . 

4/- L  Văn D, s n  năm: 1968 (vắn  mặt) 

Nơ   ư trú: ấp Vĩn  P ư  ,  ã Vĩn  B n ,  uyện C  u T, tỉn  An G  n . 

 

 

     U    Ụ   : 

Theo  á  tà  l ệu  ó tron   ồ sơ vụ án và   ễn   ến t   p   n t  , n    un  vụ án 

đượ  tóm tắt n ư s u:   

K oản  21   ờ 30 p út n ày 30 4 2019, s u k   uốn  rượu    , Võ  ấn   đ ều k  ển 

 e  ắn máy   ển số 67AB-007.18 trên Tỉn  l  941 t eo  ư n   r   ôn – L   ẻ. K   đến 

k u v   ấp Vĩn  L,  ã Vĩn  B,  uyện C, tỉn  An G  n   o n  n p í  s u k ôn    ú ý 

qu n sát p í  trư   n n đã đụn   n  N uyễn Hoàn  V đ n  đ      ùn     ều p í  trư   

làm cho V và T n ã  uốn  đườn   ất tỉn , đượ  m   n ườ  đư  đến Bện  v ện đ  k o  

trun  t m tỉn  An G  n   ấp  ứu, đến 08   ờ n ày 01 5 2019 t   V   ết. 

Kết quả xét nghiệm máu ngày 01/5/2019 c a Bệnh viện đ  k o  trun  t m tỉnh An 

G  n  đối v i Võ Tấn T, ghi nhận: địn  lượn  Et  nol là 1.17   l (tươn  đươn  v i 117 

miligam/100 mililit máu). (Bút lục số 49) 

Kết quả xét nghiệm máu ngày 01/5/2019 c a Bệnh viện đ  k o  trun  t m tỉnh An 

G  n  đối v i Nguyễn Hoàng V, ghi nhận: địn  lượn  Et  nol là 1.43   l (tươn  đươn  

v i 143 miligam/100 mililit máu). (Bút lục số 55) 

Ngày 26/6/2019, T  ị k ở  tố, đ ều tr . 

 

Vật c ứn  t u   ữ  

- Xe  ắn máy   ển số 67AB-007.18, n ãn   ệu W ye , màu  ám đen, số k un  

114325, số máy 114325. (Đã trả l     o T) 

- 01 (m t)   ấy đăn  ký  e  ắn máy   ển số 67AB-007.18, mang tên  rần   ị M   

Loan. (Đã trả l     o T) 
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Bản kết luận   ám  ịn    á  y số 71/19/   n  y 01/5/2019 của  run  tâm P á  

y - Sở y tế An G an   N uyễn Hoàn  V   ết  o   ấn t ươn  s  não, vỡ sụp   p s  vùn  

  ẫm. (Bút lụ  số 17 – 18). 

Lờ  k a  của  ạ  d ện  ợ    á  bị  ạ , n ườ  l m c ứn   

- L    ị   (mẹ     N uyễn Hoàn  V)   o   ết đã n ận số t ền 74.000.000 đồn  n n 

k ôn  y u  ầu  ồ  t ườn  t  m và đã làm đơn  ã  n     n m ễn truy  ứu trá   n  ệm   n  

s  đố  v   T. (Bút lụ  số 89 – 90, 123) 

- Võ Văn H (        Võ  ấn  )   o   ết đã  ồ  t ườn    o     đ n      N uyễn 

Hoàng V số t ền 74.000.000 đồn  và k ôn  y u  ầu T p ả  trả l   t ền. (Bút lụ  số 74 – 

75) 

- N uyễn K ều   tr n   ày p ù  ợp v   n    un  vụ án đã n u tr n. (Bút lụ  số 36 – 

37, 121 – 122) 

- L  Văn D, C  u Văn    và L  Hồn  K, cùng   o   ết: k oản  13   ờ n ày 

30/4/2019, Danh đã  ùn  uốn      v   V đến k oản  17   ờ  ùn  n ày t   V về. Đến 

k oản  21   ờ  ùn  n ày, V đ  mu     chao t    ảy r  t   n n (Bút lụ  số 38 – 39, 40 – 

41, 42 – 43, 119 – 120). 

Quá tr n  đ ều tr , Võ  ấn   đã k    n ận  àn  v  p  m t   p ù  ợp v   lờ  k    

n ườ  làm   ứn , vật   ứn  vụ án và  á  tà  l ệu k á   ó tron   ồ sơ vụ án. N oà  ra, Võ 

 ấn   đã tá  đ n      đ n   ồ  t ườn    o     đ n   ị     số t ền 74.000.000 đồn . (Bút 

lụ  số 64 – 73, 132 – 134, 136 – 138, 140 – 141). 

Về trác  n  ệm dân sự  bà La   ị   là n ườ  đ     ện  ợp p áp      ị     N uyễn 

Hoàng V đã n ận số t ền 74.000.000 đồn  và k ôn  y u  ầu  ị  áo p ả   ồ  t ườn  t  m. 

Quá tr n  đ ều tr  và t   p   n t  ,  ị  áo, n ườ  đ     ện  ợp p áp   o  ị     và 

n ườ   ó l  n qu n k ôn   ó ý k ến   y k  ếu n      về kết luận   ám địn .  

 

     ản  áo tr n  số: 27/CT-VKSCT-H  n ày 26/9/2019     V ện k ểm sát n  n 

  n  uyện C  u   àn , tỉn  An G  n  quyết địn  truy tố để   t     ị  áo Võ  ấn   về 

t    V  p  m quy địn  về tham gia    o t ôn  đườn    ” t eo quy địn  t   đ ểm   k oản 

2 Đ ều 260 B  luật   n  s  năm 2015, s   đ  ,    sun  năm 2017.  

Đ     ện V ện k ểm sát   ữ quyền  ôn  tố t   p   n t   vẫn   ữ n uy n qu n đ ểm 

truy tố  àn  v       ị  áo Võ  ấn   đ  yếu tố  ấu T t    V  p  m quy địn  về tham gia 

   o t ôn  đườn    ”. Đề n  ị H   đồn    t    áp  ụn  đ ểm   k oản 2 Đ ều 260, đ ểm 

 , s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 B  luật   n  s  năm 2015, s   đ  ,    sun  năm 2017. X  

p  t  ị  áo Võ  ấn   v   mứ  án từ 03 năm tù đến 04 năm tù về t    V  p  m quy địn  

về t  m        o t ôn  đườn    ”.  

Lờ  nó  s u  ùn       ị  áo:     p   n t    ị cáo t ừ  n ận toàn     àn  v  n ư tr n 

và y u  ầu H   đồn    t     em   t    p  t  ị  áo v   mứ  án t ấp n ất và   n đượ  

 ưởn  án treo.  
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  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN: 

 

 r n  ơ sở n    un  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã đượ  tr n  tụn  

t   p   n t  , H   đồn    t    n ận địn  n ư s u: 
 

[1] Cá  quyết địn  tố tụn      Cơ qu n đ ều tr  Côn   n  uyện C  u T, Đ ều tr  

v  n, V ện k ểm sát n  n   n  uyện C  u T, K ểm sát v  n tron  quá tr n  đ ều tr , truy 

tố đã t      ện đún  về t  m quyền, tr n  t , t   tụ  quy địn      B  luật  ố tụn    n  

s . Quá tr n  đ ều tr  và t   p   n t  ,  ị  áo, đ     ện  ợp p áp  ị     và n ườ   ó quyền 

lợ , n  ĩ  vụ l  n qu n k ôn   ó n ườ  nào  ó ý k ến   y k  ếu n   về  àn  v , quyết địn  

    Cơ qu n t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn . Do đó,  á   àn  v , quyết địn  tố 

tụn      Cơ qu n t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn  đã t      ện đều  ợp p áp.  

[2]     p   n t    ị cáo Võ  ấn   k    n ận: T đ ều k  ển  e  ắn máy   ển số 

67AB-007.18 tham gia    o t ôn  đườn     tron  t n  tr n   ó s   ụn  rượu     v   

nồn  đ   ồn tron  máu 117 m l   m 100 m l l t máu vượt quá mứ  quy địn  và không 

chú ý quan sát n n đã đụn   n  N uyễn Hoàn  V đ n  đ      ùn     ều p í  trư  , làm 

V   ết. 

Lờ  k    n ận t        ị  áo t   p   n t   sơ t  m  ôm n y  oàn toàn p ù  ợp v   

n    un  vụ án, p ù  ợp v   lờ  k        n ườ  đ     ện  ợp p áp  ị    , n ườ   ó quyền 

lợ , n  ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án, n ữn  n ườ  làm   ứn  và còn p ù  ợp v   n ữn  tà  

l ệu,   ứn   ứ k á   ó tron   ồ sơ vụ án. 

N ư vậy, đã  ó đ   ơ sở kết luận  ị  áo Võ  ấn   đã p  m t    V  p  m quy địn  

về t  m        o t ôn  đườn    ” t eo quy địn  t   đ ểm   k oản 2 Đ ều 260     B  luật 

  n  s  năm 2015, s   đ  ,    sun  năm 2017, mà  áo tr n  V ện k ểm sát quyết địn  

truy tố  ị  áo để   t    là đún  n ườ , đún  t  , đún  p áp luật. Do đó,  ị  áo p ả    ịu 

trá   n  ệm   n  s   o  àn  v  đã   y r . 

 [3] X t tín  n uy   ểm   o  ã     từ  àn  v  p  m t        ị  áo t   t ấy: 
 

   Cá  p ươn  t ện    o t ôn  đều là n uồn n uy   ểm   o đ , k   n ữn  t   n n   y 

r  p ần l n đều để l   n ữn   ậu quả vô  ùn  nặn  nề về tín  m n , sứ  k ỏe  on n ườ  

và t  ệt     về tà  sản. Do vậy, đ    ỏ  n ườ  đ ều k  ển p ươn  t ện    o t ôn  k   t  m 

    p ả   ó ý t ứ    ấp  àn  tuyệt đố  n ữn  quy địn  về  n toàn    o t ôn , n ằm đảm 

 ảo về tín  m n , sứ  k ỏe và tà  sản       ín   ản t  n và     n ườ  k á . Bản t  n là 

n ườ  đã T n  n,  ó đầy đ  năn  l  . Lẻ r ,  ị  áo p ả  có ý t ứ  tuyệt đố  n    m   ỉn  

  ấp  àn , t    ậu quả đán  t ế  sẽ k ôn   ảy r  và   ết  ản t  n đ n  đ ều k  ển  e mô 

tô k   t  m        o t ôn  là n uồn n uy   ểm   o đ , v  nó  ó t ể   y r  t  ệt     về 

tín  m n , sứ  k ỏe, tà  sản  ất  ứ lú  nào. N ưn  n ượ  l  ,  ị  áo đã  ất   ấp tất  ả 

đ ều k  ển xe tron   ơ  t ở  ó nồn  đ   ồn tron  máu 117 m l   m 100 m l l t máu vượt 

quá mứ  quy địn  t   k oản 8 Đ ều 8 Luật    o t ôn  đườn    . Do đó,  ị  áo không chú 

ý quan sát n n đã đụn   n  N uyễn Hoàn  V đ n  đ      ùn     ều p í  trư  , làm V 

  ết, lỗ   o  ị  áo   y r . Hàn  v       ị  áo đã   m p  m đến trật t   n toàn  ôn    n , 

  y  o n  m n  lo lắn  đến s   n toàn     n ữn  n ườ  t  m        o t ôn  đườn    , 

đã tư   đ  tín  m n      anh V,   y đ u t ươn  mất mát   o     đ n  n n n  n mà 
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không có gì có t ể  ù đắp đượ . Do đó,  ần  ó m t mứ  án n    m tươn   ứn  v    àn  

v  p  m t        ị  áo m    ó tá   ụn    áo  ụ ,  ả  t o răn đe và p  n  n ừ    un . 

Tuy nhiên, có xem xét  á  t n  t ết   ảm n ẹ trá   n  ệm   n  s    o  ị  áo: Có 

nhân thân tốt, k ôn   ó t ền án, t ền s , n ất t ờ  p  m t  . T    ơ qu n đ ều tr  và t   

phiên tòa  ị  áo đã T k  n k     áo, tỏ rõ t á  đ  ăn năn  ố   ả , tron       đo n đ ều tra 

 ị  áo  ó tá  đ n      đ n  tí        ồ  t ườn , k ắ  p ụ   ậu q     o     đ n   ị    , số 

t ền 74.000.000 đồn  và phía đ     ện  ợp p áp  ị     đã làm đơn  ã  n  , k ôn  y u  ầu 

 ồ  t ườn     k á  và xin m ễn trá   n  ệm   n  s    o  ị  áo. Do đó,  ần   o  ị  áo 

 ưởn   á  t n  t ết   ảm n ẹ trá   n  ệm   n  s  quy địn  t   đ ểm  , s k oản 1, k oản 2 

Đ ều 51 B  luật   n  s  năm 2015, s   đ  ,    sun  năm 2017. 

 

Về trác  n  ệm dân sự   

Bà La   ị   là n ườ  đ     ện  ợp p áp      ị       o   ết: Bị  áo và     đ n       ị 

 áo đã  ồ  t ườn    o     đ n  bà  á  k oản:   ền  e, mai táng và   y mồ mã cho V, 

t n    n  số tiền 74.000.000 đồn , ngoài ra bà T k ôn   ó y u  ầu    t  m. (Bút lụ  số: 

89-90, 95, 98, 123)  

    p   n t  : Ông Võ Văn H   o   ết T là  on ru t     ôn .   u k   vụ v ệ   ảy r  

ông  ó đến  ặp     đ n       ị     để t ươn  lượn   ồ  t ườn   á  k oản:   ền  e, m   

tán  và   y mồ mã   o  ị     t n    n  số t ền 74.000.000 đồn .  n  k ôn  y u  ầu T 

trả l   t ền cho ông.      
 

Về án p í: Bị  áo p ả    ịu án p í   n  s  sơ t  m t eo quy địn      p áp luật.  

 

Vì  á  lẽ tr n,                       

QUYẾ  ĐỊ  : 

- Căn  ứ vào đ ểm   k oản 2 Đ ều 260, đ ểm  , s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 B  luật 

  n  s  năm 2015, s   đ  ,    sun  năm 2017.  

 uy n  ố: Bị  áo Võ  ấn   p  m t    V  p  m quy địn  về t  m        o t ôn  

đườn    ”. 

X  p  t: Bị  áo Võ  ấn T 03 (Ba) năm tù.   ờ    n tù tín  từ n ày  ị  áo   ấp 

hành án.  

- Về án p í:  

Căn  ứ vào N  ị quyết số: 326 2016 UB VQH14, n ày 30 12 2016 quy địn  về 

mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, n p, quản lý và s   ụn  án p í và lệ p í     án và k oản 2 

đ ều 136 B  luật tố tụn    n  s . 

Bị  áo Võ  ấn   p ả    ịu 200.000đ (H   trăm n àn đồn ) án p í   n  s  sơ t  m.  

Bị  áo, n ườ  t  m     tố tụn   ó mặt đượ  quyền làm đơn k án   áo  ản án trong 

  n 15 n ày kể từ n ày tuyên án (ngày 29/10/2019). N ườ  t  m     tố tụn  vắn  mặt 

đượ  quyền làm đơn k án   áo  ản án tron    n 15 n ày kể từ n ày n ận đượ  tốn  đ t 

 oặ  n  m yết  ản án. 
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-  rườn   ợp  ản án, quyết địn  đượ  t    àn  t eo quy địn  t   Đ ều 2 Luật     

 àn  án   n s  t   n ườ  đượ  t    àn  án   n s , n ườ  p ả  t    àn  án   n s   ó 

quyền t oả t uận t    àn  án, quyền y u  ầu t    àn  án, t  n uyện t    àn  án  oặ   ị 

 ưỡn    ế t    àn  án t eo quy địn  t    á  Đ ều 6, 7 và 9 Luật      àn  án   n s , 

t ờ    ệu t    àn  án đượ  t      ện t eo quy địn  t   Đ ều 30 Luật      àn  án   n s . 

   

 

N   n ận  

- Bị  áo;                                        

-N ữn  n ườ  t  m     tố tụn ;                 
-VK ND  uyện C  u T; 

-VK ND tỉn  An G  n ; 

-Phòng KTNV- HA,  AND tỉn  AG; 

-Côn   n  uyện C  u T; 

-Sở tư p áp tỉn  An G  n ; 

-C    ụ   HAD   uyện C  u T 

-Lưu Văn p  n ; 

-Lưu  ồ sơ vụ án.  

 

                       TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

           Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

                              Nguyễn  o ng  h   
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